
TKB GV GV -  NGUYỄN THU THỦY

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 8A4 - HĐTN 8A5 - Văn 6A6 - Sử 8A5 - Văn

2 8A4 - HĐTN 8A4 - Văn

3 6A4 - Sử 8A4 - Văn

4 6A5 - Sử 8A4 - HĐTN

Sáng

5

1

2 8A4 - Văn 8A4 - Văn

3 8A5 - Văn 8A5 - Văn

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026

Trang 1



TKB GV GV -  HOÀNG THỊ THU THỦY

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 9A4 - HĐTN 9A4 - HĐTN

2 6A4 - Văn 9A4 - Văn 6A4 - Văn 9A4 - Văn

3 9A4 - Văn 7A4 - Sử

4 6A4 - Văn 7A6 - Sử 9A4 - HĐTN

Sáng

5

1 7A6 - Sử

2 6A4 - Văn

3 7A4 - Sử 9A4 - Văn

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026

Trang 2



TKB GV GV -  BÙI THỊ MẬN

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 6A5 - HĐTN 6A5 - HĐTN 6A5 - Địa

2 9A6 - Văn 9A6 - Văn 6A6 - Địa 9A6 - Văn

3 6A5 - Văn 6A5 - Văn 6A5 - Văn

4 6A4 - Địa 9A6 - Văn 6A4 - Địa 6A5 - HĐTN

Sáng

5

1 6A5 - Văn

2 6A6 - Địa

3 6A5 - Địa

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026

Trang 3



TKB GV GV -  NGUYỄN THỊ MẬN

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 8A5 - Sử 9A6 - Sử

2 9A4 - Sử 9A4 - Sử 8A4 - Sử 9A5 - Sử

3 9A6 - Sử

4 7A6 - Địa 8A6 - Sử

Sáng

5

1 9A5 - Sử 6A4 - GDĐP

2 6A6 - GDĐP

3 6A5 - GDĐP

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026

Trang 4



TKB GV GV -  LƯU THỊ HÀ

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 7A5 - HĐTN 9A5 - GDCD 6A5 - GDCD 8A4 - GDCD

2

3 8A5 - GDCD 9A4 - GDCD 6A4 - GDCD 8A6 - GDCD

4 9A6 - GDCD 6A6 - GDCD 7A5 - HĐTN

Sáng

5

1 7A6 - GDCD

2 7A5 - HĐTN 7A4 - GDCD

3 7A5 - GDCD

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026

Trang 5



TKB GV GV -  NGUYỄN THỊ MAI

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 6A4 - HĐTN 6A4 - HĐTN 6A4 - Toán 6A4 - Toán

2 7A5 - C.Nghệ 6A4 - Toán

3 7A5 - Toán 6A6 - Toán 6A6 - Toán 7A5 - Toán

4 6A6 - Toán 7A5 - Toán 6A4 - HĐTN

Sáng

5

1 7A5 - Toán

2 6A4 - Toán 7A5 - GDĐP

3 6A6 - Toán

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026

Trang 6



TKB GV GV -  VŨ THỊ TUYẾN

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 9A6 - Lý 6A6 - Lý

2 8A5 - Lý 9A5 - C.Nghệ 7A5 - Lý 6A5 - Lý

3 8A4 - Lý 9A5 - C.Nghệ 6A4 - Lý

4 8A6 - Lý 9A4 - C.Nghệ 9A4 - C.Nghệ

Sáng

5

1 7A4 - Lý 9A4 - Lý 7A4 - Lý

2 9A5 - Lý

3 7A5 - Lý 7A6 - Lý 7A6 - Lý

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026
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TKB GV GV -  HÀ THỊ TUYẾT

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 9A6 - C.Nghệ 8A6 - Hóa 9A5 - Hóa 9A4 - Hóa

2 8A6 - Hóa 6A6 - Hóa 8A5 - Hóa 9A6 - Hóa 7A4 - Hóa

3 8A4 - Hóa 7A6 - Hóa 9A6 - C.Nghệ

4 8A5 - Hóa 8A4 - Hóa

Sáng

5

1 7A5 - Hóa 9A5 - Hóa

2 6A4 - Hóa 9A6 - Hóa

3 6A5 - Hóa 9A4 - Hóa

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026
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TKB GV GV -  HOÀNG THỊ THẮM

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 8A4 - Sinh 7A6 - Sinh

2 9A4 - Sinh 7A5 - Sinh

3 7A4 - Sinh 6A6 - Sinh

4 9A5 - Sinh 9A6 - Sinh

Sáng

5

1 6A4 - Sinh

2 8A5 - Sinh 6A5 - Sinh 6A5 - Sinh

3 8A6 - Sinh 6A4 - Sinh 6A6 - Sinh

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026
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TKB GV GV -  HOÀNG VĂN LƯƠNG

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 8A6 - Tin 9A5 - Tin 8A4 - C.Nghệ

2 6A5 - C.Nghệ 7A6 - Tin 8A5 - C.Nghệ

3 6A4 - C.Nghệ 8A4 - Tin 9A6 - Tin 7A5 - Tin 8A6 - C.Nghệ

4 8A5 - Tin 9A4 - Tin 7A4 - Tin

Sáng

5

1 6A5 - Tin 8A4 - C.Nghệ

2 6A6 - Tin 8A5 - C.Nghệ

3 6A4 - Tin 8A6 - C.Nghệ

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026

Trang 10



TKB GV GV -  VŨ THỊ LỢI

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 7A6 - TD 9A6 - TD 6A5 - TD

2 6A5 - TD 9A5 - TD 6A4 - TD

3 9A6 - TD 9A4 - TD 6A6 - TD

4 9A5 - TD 6A4 - TD

Sáng

5

1 6A6 - TD 8A5 - TD 8A4 - TD

2 7A6 - TD 8A6 - TD 8A5 - TD

3 9A4 - TD 8A4 - TD 8A6 - TD

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026

Trang 11



TKB GV GV -  VŨ THỊ HUYÊN

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 6A4 - NN 8A6 - NN

2 8A4 - NN 6A5 - NN 8A6 - NN 8A4 - NN

3 7A6 - C.Nghệ 6A4 - NN 6A5 - NN 8A5 - NN

4 7A6 - GDĐP 6A6 - NN 8A5 - NN 6A6 - NN

Sáng

5

1 6A4 - NN 8A6 - NN

2 6A5 - NN 8A4 - NN

3 6A6 - NN 8A5 - NN

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026

Trang 12



TKB GV GV -  BÙI ĐỨC VIỆT

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 7A6 - Nhạc 7A5 - Nhạc

2 6A6 - Nhạc

3 8A5 - Nhạc 9A4 - Nhạc 7A4 - Nhạc

4 6A5 - Nhạc 9A6 - Nhạc 9A5 - Nhạc

Sáng

5

1 8A4 - Nhạc

2 8A6 - Nhạc

3 6A4 - Nhạc

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026

Trang 13



TKB GV GV -  ĐINH T THANH HUYỀN

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 6A6 - HĐTN 6A6 - MĩThuật

2 6A4 - MĩThuật 6A6 - HĐTN

3 6A6 - C.Nghệ 8A6 - MĩThuật 8A5 - MĩThuật

4 6A5 - MĩThuật 8A4 - MĩThuật 6A6 - HĐTN

Sáng

5

1 7A6 - MĩThuật 9A5 - MĩThuật

2 7A4 - MĩThuật 9A4 - MĩThuật

3 7A5 - MĩThuật 9A6 - MĩThuật

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026

Trang 14



TKB GV GV -  ĐÀO THỊ LIỄU

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 7A4 - HĐTN 7A4 - Toán 7A4 - Toán

2 7A6 - Toán 7A4 - HĐTN 6A5 - Toán

3 6A5 - Toán 7A4 - Toán 7A4 - C.Nghệ 7A6 - Toán 7A6 - Toán

4 6A5 - Toán 7A4 - HĐTN

Sáng

5

1 6A5 - Toán

2 7A4 - Toán

3 7A6 - Toán 7A4 - GDĐP

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026

Trang 15



TKB GV GV -  TRẦN THỊ HÈ

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 9A5 - HĐTN 8A5 - Địa 6A6 - Văn 8A6 - Địa 9A5 - Văn

2 9A5 - Văn 9A5 - Văn 6A6 - Văn

3 8A6 - Địa 9A5 - HĐTN 8A4 - Địa

4 8A4 - Địa 8A5 - Địa 9A5 - HĐTN

Sáng

5

1 6A6 - Văn 6A6 - Văn

2 9A5 - Văn

3

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026

Trang 16



TKB GV GV -  HOÀNG ANH TUẤN

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 7A5 - TD 7A5 - TD

2 7A4 - TD 7A4 - TD

3

4

Sáng

5

1

2

3

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026
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TKB GV GV -  NGUYỄN MINH PHƯỢNG

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 7A6 - HĐTN

2 7A4 - Văn 7A6 - Văn 7A6 - Văn

3

4 9A4 - Địa 7A6 - HĐTN 7A4 - Văn 7A6 - HĐTN

Sáng

5

1 7A4 - Văn

2 9A5 - Địa 7A6 - Văn 7A6 - Văn

3 9A6 - Địa 7A4 - Văn

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026

Trang 18



TKB GV GV -  ĐẶNG THỊ DUNG

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 8A6 - HĐTN 7A4 - Địa 7A5 - Văn

2 7A5 - Văn 8A6 - HĐTN 8A6 - Văn

3 7A5 - Địa

4 7A5 - Sử 8A6 - Văn 8A6 - Văn 7A5 - Văn 8A6 - HĐTN

Sáng

5

1 8A6 - Văn 7A5 - Văn

2 7A5 - Địa

3

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026
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TKB GV GV -  NGUYỄN THỊ THỦY

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 7A4 - NN 7A6 - NN

2 7A6 - NN 7A5 - NN

3 7A5 - NN 7A6 - NN

4 7A4 - NN 7A4 - NN 7A5 - NN

Sáng

5

1 9A6 - NN 9A6 - NN 9A4 - NN

2 9A4 - NN 9A4 - NN 9A6 - NN

3 9A5 - NN 9A5 - NN 9A5 - NN

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026
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TKB GV GV -  HOÀNG VĂN QUANG

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 8A5 - HĐTN 8A4 - Toán

2 8A5 - Toán 8A5 - HĐTN

3 9A5 - Toán 9A5 - Toán 8A5 - Toán 9A5 - Toán

4 8A4 - Toán 9A5 - Toán 8A5 - HĐTN

Sáng

5

1 8A5 - Toán 8A5 - Toán

2

3 8A4 - Toán 8A4 - Toán

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026
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TKB GV GV -  BÙI THỊ KHẢO

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 9A6 - HĐTN 9A4 - Toán 9A4 - Toán

2 9A6 - Toán 8A6 - Toán

3 8A6 - Toán 9A6 - Toán 9A4 - Toán

4 9A6 - HĐTN

Sáng

5

1 9A4 - Toán 8A6 - Toán 9A6 - HĐTN

2 9A6 - Toán 8A6 - Toán

3 9A6 - Toán

4

Chiều

5

THỜI KHÓA BIỂU 
THCS Gia Hưng - Phân hiệu 1 - Năm học: 2025-2026 - Áp dụng từ ngày: 21.09.2026

Trang 22


